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UBND TỈNH ĐỒNG NAI  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

–––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
–––––––––––––––––––––– 

Số:          /TB-SKHCN             Đồng Nai, ngày    tháng   năm 2023 

  

THÔNG BÁO  

Về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, hàng hoá có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 và 2024. 

 

Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 12015/KH-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2025;  

Căn cứ Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 04/05/2023 của UBND tỉnh 

Đồng Nai Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về phát triển 

tài sản trí tuệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa có sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá có sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 và 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Đồng Nai hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố; các viện, trường, trung tâm nghiên cứu; các doanh nghiệp, tổ chức khoa 

học và công nghệ trong và ngoài tỉnh xây dựng, đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ 

Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có hoạt động sản xuất 

kinh doanh theo quy định pháp luật. Ưu tiên một số tập đoàn, tổng công ty, các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ có phạm vi, lĩnh vực hoạt động thuộc các nhóm sản phẩm, hàng 

hoá công nghiệp, nông nghiệp sau: 

+ Sản phẩm, hàng hoá tham gia Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia. 

+ Sản phẩm, hàng hoá tham gia Chương trình OCOP của tỉnh theo Quyết định 

số 1698/QĐ-UBND ngày 5/6/2019 của UBND tỉnh. 

+ Sản phẩm, hàng hoá tham gia Đề án phát triển nông nghiệp đô thị vùng Tây 

Nam tỉnh Đồng Nai; sản phẩm hàng hoá thuộc ngành nghề nông thôn và làng nghề 

theo Kế hoạch số 13406/KH-UBND ngày 5/11/2020. 

https://dost-dongnai.gov.vn/


 2 

+ Hàng hoá là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh theo Quyết định số 

993/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

+ Sản phẩm, hàng hoá có chứng nhận chỉ dẫn địa lý; mã số mã vạch hoặc thuộc 

các chương trình phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao trên địa bàn tỉnh. 

+ Sản phẩm, hàng hoá có lợi thế cạnh tranh, có nhu cầu tiêu thụ lớn (thay thế 

hàng hoá nhập khẩu trong nước, có tiềm năng xuất khẩu). 

II. NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ 

2.1. Nguyên tắc hỗ trợ tham gia Chương trình 

- Hỗ trợ dưới hình thức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đúng 

quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các hướng dẫn liên quan khác. 

- Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập và hoạt động theo quy 

định của pháp luật. 

- Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao 

năng suất chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh xây dựng các 

mô hình chuỗi sản xuất – cung ứng sản phẩm an toàn từ khâu tổ chức sản xuất, phân 

phối đến tiêu thụ sản phẩm. 

2.2. Yêu cầu và điều kiện đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

- Có khả năng duy trì và nhân rộng sau khi kết thúc nhiệm vụ. 

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ tối đa 36 tháng. 

- Không trùng với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chương trình, dự án 

khác đã và đang thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. 

- Thiết lập, xây dựng các mối liên kết giữa các nhà sản xuất và nơi tiêu thụ sản 

phẩm hàng hoá theo hướng tạo thành chuỗi khép kín như mô hình hợp tác xã cụm 

sản xuất, tổ hợp tác, các hiệp hội, câu lạc bộ… 

- Đáp ứng các yêu cầu liên quan (như có sự kết nối các viện, trường, các nhà 

khoa học, các doanh nghiệp khoa học công nghệ, khả năng phát triển sản phẩm,…) 

để nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng sản phẩm, đáp ứng các quy định, tiêu 

chuẩn trong nước và đáp ứng theo thoả thuận bạn hàng ngoài nước. 

- Phù hợp và đáp ứng nhu cầu, mục tiêu phát triển của các Bộ, ngành thuộc 

phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực trong giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

3.1. Xây dựng văn bản pháp luật, cơ chế thúc đẩy hoạt động năng suất chất 

lượng 

- Nghiên cứu, đề xuất các quy định khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp 

xây dựng kế hoạch để áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, thực 

hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thực hiện các giải pháp khoa học và công 

nghệ... 
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- Rà soát, đề xuất về cơ chế tài chính, thi đua - khen thưởng, quy định khác có 

liên quan cho các đối tượng tham gia triển khai, thực hành tốt các hoạt động năng 

suất chất lượng trên địa bàn tỉnh. 

- Nghiên cứu, đề xuất công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

tham gia các hoạt động của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất 

lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương. 

- Nghiên cứu, xây dựng quy chế về hoạt động của các hội thi về năng suất chất 

lượng, cải tiến năng suất chất lượng nhằm hình thành nhận thức về vai trò quan trọng 

của năng suất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

3.2. Công tác thông tin, tuyên truyền về năng suất chất lượng 

- Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu, kiến thức, kinh nghiệm về năng suất chất lượng, 

kết quả ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ; hiệu quả thành tựu của cuộc 

cách mạng công nghệ lần thứ tư; các công cụ cải tiến năng suất mới, tiên tiến...giữa 

Trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý với các tổ chức, doanh nghiệp. 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các hoạt động năng suất chất lượng thuộc Kế 

hoạch này trên địa bàn tỉnh: Hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học; cập nhật, duy trì 

chuyên mục “năng suất chất lượng” trêm website; xây dựng chương trình truyền 

thông theo chuyên đề; in ấn, phát hành tài liệu nhằm công tác nâng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Phổ biến, tư vấn, hướng dẫn áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 

năng suất chất lượng, nhất là các công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ 

thông minh vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 3.3. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức về năng suất chất lượng 

 3.3.1. Hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp 

- Áp dụng các hệ thống quản lý, quy trình thực hành, công cụ cải tiến năng suất 

chất lượng cơ bản, tiên tiến, đặc thù của các ngành, lĩnh vực nhằm phục vụ cho hoạt 

động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. 

- Thử nghiệm các tiến bộ công nghệ, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến để 

hướng đến sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh. 

- Thử nghiệm việc sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu và ứng dụng các 

thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

 3.3.2. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp 

- Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hệ 

thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), 

tiêu chuẩn quốc tế. 

- Thực hành, áp dụng các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

(VietGAP, GlobalGAP...); quy trình, hệ thống tiên tiến, thân thiện với môi trường 

(sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất xanh....) và chứng nhận sản phẩm, hàng hóa; 

chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực thẩm, môi trường, năng lượng và sức khỏe 

nghề nghiệp. 
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- Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số, để thiết lập, tối 

ưu hóa, hiện đại hóa công tác quản trị hoạt động tại các tổ chức, doanh nghiệp. 

- Tham gia và đạt giải Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất 

lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương. 

- Áp dụng các tiêu chuẩn, công cụ khác hỗ trợ sản xuất và dịch vụ thông minh. 

 3.4. Công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nguồn nhân lực 

năng suất chất Lượng 

- Tổ chức cho các cán bộ của các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp tham gia 

các khóa đào tạo chuyên gia, báo cáo viên năng suất chất lượng để hình thành nên 

nguồn nhân lực chuyên gia năng suất, chất lượng cho tỉnh. 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo hướng tập trung, trực tiếp 

tại các doanh nghiệp về các giải pháp nâng cao năng suất, đổi mới mô hình kinh 

doanh theo hướng chuyển đổi số, sản xuất thông minh ... cho cán bộ hoạt động trong 

lĩnh vực năng suất chất lượng, lãnh đạo, quản lý và người lao động của doanh nghiệp 

góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao năng suất nội 

tại của các doanh nghiệp, tổ chức, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 

nghiệp và hướng nghiệp, dạy nghề.. 

- Tổ chức các diễn đàn, các đợt học tập, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, kết nối 

giữa các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có lĩnh vực hoạt động liên quan về giải pháp 

năng suất chất lượng trên cơ sở ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công 

nghệ. 

- Phát động và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về năng suất chất lượng cho các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đẩy mạnh phong trào năng suất chất lượng trên 

địa bàn tỉnh. 

- Cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo 

của Tổ chức Năng suất Châu Á và các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực. 

- Xây dựng các câu lạc bộ năng suất tại các trường đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp và hướng nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh thông qua đó đào tạo, 

tập huấn nâng cao nhận thức cho sinh viên về năng suất chất lượng, từ đó hình thành 

đội ngũ cán bộ năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp, tổ chức trong tương lai. 

 3.5. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ để gia tăng năng suất 

chất lượng 

- Quan tâm đầu tư, tăng cường năng lực thử nghiệm, an toàn và sinh thái cho 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhất là các nhóm sản phẩm, hàng hóa chủ lực của 

tỉnh. 

- Tổ chức triển khai các chương trình đánh giá năng lực quản trị, quản lý năng 

suất, quản lý chuyển đổi số và quản lý đổi mới sáng tạo của các tổ chức, doanh 

nghiệp theo hướng dẫn, quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có 

chức năng, thẩm quyền. 

- Tổ chức triển khai, áp dụng tiêu chuẩn và hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo 

ISO 56000 nhằm góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược của doanh 
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nghiệp, tổ chức. 

- Mở rộng năng lực thử nghiệm, kiểm soát đối với các sản phẩm, hàng hóa 

nhóm 21 trên địa bàn tỉnh. 

IV. MỨC HỖ TRỢ 

Hỗ trợ 100% tổng giá trị hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

(không bao gồm vốn đối ứng) với tổng giá trị hợp đồng được xây dựng theo nội dung 

chi và mức chi tại Điều 3 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND. 

V. CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai thông báo trên các phương tiện thông 

tin đại chúng về việc tiếp nhận đề xuất thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

về nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hoá có sử dụng ngân sách của nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023. 

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hướng dẫn các đơn vị 

trực thuộc, hoặc phối hợp với các viện, trường, trung tâm nghiên cứu, các doanh 

nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký, đề xuất các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ năm 2023 theo mẫu sau: 

+ Biểu mẫu A1-ĐXNV ban hành kèm theo Thông tư số 15/2022/TT-BKHCN 

ngày 12/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 

hoá giai đoạn 2021 – 2030. 

+ Sau đó các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp các 

phiếu đề xuất đặt hàng và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Các tổ chức, cá nhân trong tỉnh không trực thuộc các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh đề xuất các nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ về nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá trực tiếp với Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (theo Biểu mẫu A1-ĐXNV) 

- Thời hạn Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ về nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá có sử dụng ngân sách 

của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thực hiện năm 2023 là trước ngày 

30/06/2023;  thực hiện năm 2024 là trước 30/7/2023 (Căn cứ theo dấu Công văn 

đến của bộ phận Văn thư của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai). 

- Nơi nhận phiếu đề xuất: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (Số 1597 

đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa, T. Đồng Nai). 

- Bản mềm file word đề xuất đề nghị gửi về địa chỉ email: 

levuongquang2912@gmail.com. 

 
1 Sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn, trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng 

họp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường 

do mỗi Bộ, ngành quản lý công bố. 
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- Điện thoại: Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, điện thoại: 0903874107. 

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp, thành lập các Hội đồng tư vấn xác 

định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá; 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ về nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá có sử dụng ngân sách của nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023. 

Căn cứ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nâng cao chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ thành 

lập các Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp các tổ chức 

và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nâng cao chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá có sử dụng ngân sách của nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 

2023, tổ chức họp thẩm định kinh phí, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và phê duyệt 

triển khai theo quy định. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành (và các cấp tương đương), 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong tỉnh; tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học 

và công nghệ trong và ngoài tỉnh triển khai xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá có sử dụng ngân 

sách của nhà nước và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, thành lập Hội 

đồng tư vấn xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nâng cao chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2023 và 2024, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ 

Khoa học và Công nghệ theo đúng thời gian quy định. 

Sở Khoa học và Công nghệ không xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt đối với các nhiệm vụ của đơn vị thực hiện không đúng yêu cầu về nội dung và 

thời gian quy định. 

Mọi chi tiết tham khảo trên Website: http://skhcn.dongnai.gov.vn ./.  

 

                                                                            KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  Nơi nhận:       
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực UBND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Hội đồng nhân dân tỉnh (b/c); 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu; trường Đại 

học, các tổ chức khoa học và công nghệ và các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài tỉnh; 
 - Trung tâm khoa học công nghệ (đăng Website); 
 -  Lưu: VT, TĐC. 

TDCQuang-Thong bao De xuat nhiem vu KHCN 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuỳ Linh 
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